
STT Tên nhiệm vụ
Chủ nhiệm 

nhiệm vụ
Thành viên tham gia

Thời gian 

thực hiện

Cơ quan 

chủ quản

1

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển gắn với 

chuỗi giá trị cây dược liệu bản địa hoài 

sơn (Củ mài) tại Lào Cai

TS. Hà Minh Tuân

ThS. Phạm Hồng Minh

TS. Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Nguyễn Đức Tuân

TS. Hồ Văn Bắc

ThS. Nguyễn Thị Mai Thảo

TS. Trần Minh Quân

ThS. Hứa Thị Toàn

BS CKI. Mai Xuân Trung

ThS. Nguyễn Ngọc Lan

3/2019-2/2021 Lào Cai

2
Bảo tồn nguồn gen cây Hồng Việt 

Cường huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

TS. Nguyễn Tiến 

Dũng

ThS. Nguyễn Thị Tình

ThS. Trịnh Thị Chung

ThS. Phạm Thị Ngọc Mai

TS. Nguyễn Văn Duy

TS. Hoàng Thị Thủy

TS. Trần Văn Chí

Trần Đức Hoàng

6/2019-6/2022
Thái 

Nguyên

3

Bảo tồn nguồn gen Gà của đồng bào 

Mông tại huyện Đồng Hỷ và huyện Võ 

Nhai tỉnh Thái Nguyên

PGS.TS. Lê Minh

TS. Dương Thị Hồng Duyên

GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan

TS. Trần Thị Hoan

PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang

TS. Hồ Thị Bích Ngọc

TS. Nguyễn Đức Trường

TS. Phạm Diệu Thùy

TS. Nguyễn Thu Trang

TS. Phạm Thị Phương Lan

ThS. Nguyễn Thị Minh Thuận

TS. La Văn Công

ThS. Đỗ Thị Lan Phương

TS. Đỗ Quốc Tuấn

ThS. Ma Thị Trang

KS. Nguyễn Thị Lương

KS. Mai Hải Hà Thu

KS. Trần Thị Thắm

6/2019-6/2022
Thái 

Nguyên

4
Bảo tồn nguồn gen cây Nghiến gân ba 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

TS. Vũ Văn 

Thông

TS. Nguyễn Thanh Tiến

TS. Đặng Thu Hà

TS. Bùi Văn Thắng

TS. Nguyễn Thị Thoa

TS. Lê Sỹ Hồng

KS. Vũ Trung Thành

ThS. La Thu Phương

CN. Nguyễn Thị Hường

6/2019-6/2022
Thái 

Nguyên

5

Dự án: Ứng dụng KHCN xử lý môi 

trường chăn nuôi kết hợp sản xuất phân 

hữu cơ phục vụ sản xuất an toàn bền 

vững

TS. Phạm Văn 

Ngọc

ThS. Nguyễn Thị Mai Thảo

TS. Đặng Thị Hồng Phương

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh

TS. Nguyễn Thế Huấn

TS. Lưu Thị Xuyến

TS. Hoàng Kim Diệu

6/2019-

12/2021

Thái 

Nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

DANH SÁCH NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH PHÊ DUYỆT NĂM 2019



6

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu 

chứng nhận "Quất hồng bì Kỳ Sơn" cho 

sản phẩm quả Quất hồng bì của huyện 

Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

TS. Hà Minh Tuân

Nguyễn Minh Tuấn

Vũ Thị Hải Anh

Hà Duy Trường

Nguyễn Đức Tuân

Hồ Văn Bắc

Nguyễn Thị Mai Thảo

Trần Thị Minh Thu

Nguyễn Ngọc Lan

Nguyễn Thị Hiền Thương

04/2019-

10/2020

gia hạn 4/2021

Hòa Bình

7
Phục tráng giống bí thơm Ba Bể đảm 

bảo năng suất cao, chất lượng tốt

GS.TS. Đặng Văn 

Minh

Nguyễn Thị Lan Anh

Lê Thị Kiều Oanh

Hoàng Kim Diệu

Nguyễn Văn Hồng

Trần Đình Hà

Phan Tiến Hùng

Đào Thị Hương

Nông Quốc Thụy

Nguyễn Thế Hoàng

7/2019-6/2022 Bắc Kạn

8

Dự án: Ứng dụng KHCN phát triển mô 

hình trồng cây dược liệu cát sâm trên đất 

đồi kém hiệu quả tại tỉnh Thái Nguyên

ThS. Vũ Thị 

Nguyên

ThS. Phạm Thị Thuy Huyền

ThS. Đào Hồng Thuận

TS. Trần Trung Kiên

ThS. Lường Hữu Mạnh

TS. Nguyễn Đỗ Hương Giang

ThS. Nguyễn Thị Mai Thảo

ThS. Trần Minh Hòa

PGS.TS. Nguyễn Thị Mão

KS. Tô Xuân Lâm

KS. Phạm Quốc Toán

KS. Nguyễn Minh Nguyệt

07/2019-

07/2021

Thái 

Nguyên

9

Dự án: Xây dựng mô hình tạo sản phẩm 

hỗ trợ sức khoẻ từ sâm Xuyên Đá 

(Myxopyrum

smilacifolium ) trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên

ThS. Đinh Thị 

Kim Hoa

ThS. Lưu Hồng Sơn

ThS. Nguyễn Thị Tình

TS. Đoàn Văn Phương

TS. Trần Văn Chí

TS. Bùi Tri Thức

TS. Lê Minh Châu

CN. Tạ Thị Lượng

ThS. Nguyễn Đức Tuân

ThS. Nguyễn Văn Bình

ThS. Phạm Thị Tuyết Mai

ThS. Vi Đại Lâm

ThS. Phạm Thị Phương

KS. Dương Thị Bích

DS. Phạm Công Huy

Tạ Thị Hồng Minh

KS. Trần Đức Hoàng

ThS. Nguyễn Thị Hương

07/2019-

07/2021

Thái 

Nguyên

10

Nghiên cứu, phân tích tình hình bệnh gạo 

lợn và các biện pháp phòng, chống hiệu 

quả trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

GS.TS. Nguyễn 

Thị Kim Lan

TS. Nguyễn Văn Quang

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngân

TS. Phạm Diệu Thùy

TS. Dương Thị Hồng Duyên

ThS. Đỗ Thị Lan Phương

TS. Phan Thị Hồng Phúc

TS. Nguyễn Thành Hữu

ThS. Nguyễn Hữu Thọ

TS. Nguyễn Thị Hồng Minh

04/2019 - 

12/2021
Bắc Ninh

11

Dự án: Phát triển sản xuất liên kết theo 

chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm 

sắn gắn với canh tác bền vững trên đất 

dốc Văn Yên

TS. Hoàng Kim 

Diệu

9/2019-

12/2020

Văn Yên -

Yên Bái



12

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất 

giải pháp phát triển cây Trà Hoa Vàng 

trên địa bàn tỉnh Yên Bái

TS. Trần Trung 

Kiên
2019 - 2022 Yên Bái

13

Xây dựng mô hình nông nghiệp công 

nghệ cao cho một số giống cây ăn quả 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

TS. Bùi Văn 

Quang
2019 - 2022

Thái 

Nguyên


